
0070C0THIẾT BỊ ĐIỆN FF0000HONEYWELL -  DÒNG C2

STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất xứ

1 CA2411WHI Trắng India 16,000 20 

2 CA2412WHI Trắng India 36,000 20 

3 CA2413WHI Trắng India 26,000 12 

4 CA2414WHI Trắng India 43,000 

5 CA2415WHI Trắng India 43,000 12 

6 CA2416WHI Trắng India 52,000 12 

7 CA2505WHI Nút nhấn chuông 16A (size 3M) Trắng India 51,000 

8 CA2411NWHI Trắng India 89,000 20 

9 CA2412NWHI Trắng India 105,000 20 

10 CA2413NWHI Trắng India 99,000 12 

11 CA2414NWHI Trắng India 111,000 

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN HONEYWELL

 Thiết bị điện Đặng Gia Phát hiện là nhà phân thiết bị điện HONEYWELL tại khu vực TP. HCM. Quý khách cần Báo giá 
thiết bị HONEYWELL vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết giá bán sản phẩm HONEYWELL tốt nhất trên thị 

trường trong khu vực. 

Giá Catalogue 
 (có VAT)

Quy chuẩn 
đóng hộp

 (Số 
lượng/hộp)

CÔNG 
TẮC

Công tắc 1 chiều 16A (size 1M)
Hiển thị huỳnh quang

Công tắc 2 chiều 16A (size 1M)
Hiển thị huỳnh quang

Công tắc 1 chiều 16A (size 1.5M)
Hiển thị huỳnh quang

Công tắc 2 chiều 16A (size 1.5M)
Hiển thị huỳnh quang

Công tắc 1 chiều 16A (size 3M)
Hiển thị huỳnh quang

Công tắc 2 chiều 16A (size 3M)
Hiển thị huỳnh quang

Công tắc 1 chiều 16A có đèn Led (size 
1M)

Công tắc 2 chiều 16A có đèn Led (size 
1M)

Công tắc 1 chiều 16A có đèn Led (size 
1.5M)

Công tắc 2 chiều 16A có đèn Led (size 
1.5M)



0070C0THIẾT BỊ ĐIỆN FF0000HONEYWELL -  DÒNG C2

STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất xứ
Giá Catalogue 

 (có VAT)

Quy chuẩn 
đóng hộp

 (Số 
lượng/hộp)

12 CA2415NWHI Trắng India 105,000 12 

13 CA2416NWHI Trắng India 119,000 12 

14 CA2420NWHI Trắng India 189,000 12 

15

Ổ CẮM

CA2851WHI Ổ cắm đơn 2 chấu 16A (size 1M) Trắng India 32,000 32 

16 CA2852WHI Ổ cắm đơn 3 chấu 16A (size 2M) Trắng India 56,000 16 

17 CA2426WHI Ổ cắm đa năng 16A (size 2M) Trắng India 81,000 12 

18 CA2853WHI Ổ cắm đôi 3 chấu 16A (size 3M) Trắng India 81,000 15 

19 CA2492WHI Ổ cắm điện thoại (size 1M) Trắng India 70,000 20 

20 CA2493WHI Ổ cắm mạng CAT6 (size 1M) Trắng India 185,000 20 

21 CA2451WHI Ổ cắm tivi (size 1M) Trắng India 70,000 20 

22 CA462WHI Trắng India 16,000 

23 CA583WHI Ổ cắm 1A USB (size 1M) Trắng India 289,000 15 

24 CA595WHI Đèn báo đỏ (size 1M) Trắng India 56,000 20 

25 CA2441WHI Nút che trơn (size 1M) Trắng India 9,000 20 

26 CA2831WHI Công tắc Dimmer 400W (size 2M) Trắng India 259,000 8 

27 CA414WHI Trắng India 48,000 

CÔNG 
TẮC

Công tắc 1 chiều 16A có đèn Led (size 
3M)

Công tắc 2 chiều 16A có đèn Led (size 
3M)

Công tắc 2 cực 20A có đèn Led (size 
2M)

Modul 
Tivi và dữ 

liệu

Ổ cắm tivi - truyền hình vệ tinh (size 
1M)

CÁC PHỤ 
KIỆN

Giải pháp 
dành cho 
khách sạn

Công tắc hiển thị "Không làm phiền" 
(size 1M)



0070C0THIẾT BỊ ĐIỆN FF0000HONEYWELL -  DÒNG C2

STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất xứ
Giá Catalogue 

 (có VAT)

Quy chuẩn 
đóng hộp

 (Số 
lượng/hộp)

28 CA415WHI Trắng India 40,000 

29 CA901WHI Trắng India 132,000 

30 CA902WHI Trắng India 132,000 

31 CA529WHI Ổ cắm dao cạo râu 15A, 115V/230V Trắng India 1,400,000 

32 CA530WHI Đèn LED dẫn đường Trắng India 175,000 

33 CA505WHI Nút nhấn chuông 6A (size 1M) Trắng India 55,000 

34 CA527WHI Công tắc thẻ từ 20A Trắng India 1,140,000 1 

35 CAGDW2645 Đế âm tường (kim loại) Trắng India 46,000 

36 CA211VWHI Mặt cho 1 thiết bị (size 1M) Trắng India 15,000 8 

37 CA214VWHI Mặt cho 2 thiết bị (size 1M) Trắng India 15,000 8 

38 CA212VWHI Mặt cho 1 thiết bị (size 2M) Trắng India 15,000 8 

39 CA213VWHI Mặt cho 3 thiết bị (size 1M) Trắng India 15,000 8 

40 CA255WHI Mặt cho MCB 1 cực  Trắng India 50,000 8 

41 CA256WHI Mặt cho MCB 2 cực Trắng India 51,000 8 

42 CA254WHI Mặt cho cầu dao an toàn Trắng India 50,000 8 

43 CA2GWS Trắng India 105,000 

 - Bảng báo giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%.

 - Chúng tôi có chính sách giá đặc biệt cho đơn hàng với số lượng nhiều / nhiều mặt hàng.

Giải pháp 
dành cho 
khách sạn

Công tắc hiển thị "Dọn phòng" (size 
1M)

Đèn báo hiển thị "Không làm phiền" 
(size 1M)

Đèn báo hiển thị "Dọn phòng" (size 
1M)

Giải pháp 
dành cho 
khách sạn

MẶT 
CHE 

Hộp che phòng thấm nước, IP55 (dùng 
cho C2) 
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STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất xứ
Giá Catalogue 

 (có VAT)

Quy chuẩn 
đóng hộp

 (Số 
lượng/hộp)

 - Bảo hành kể từ ngày Công ty  giao hàng : 12 tháng

 - Giao hàng đến tận nơi trong phạm vi nội thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: (028) 3731 3963 - (028) 3728 0609



0070C0THIẾT BỊ ĐIỆN FF0000HONEYWELL- MCB RCD

STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất xứ

I. MCB 1 CỰC, 2 CỰC, 3 CỰC, 4 CỰC:

1

MCB 1 CỰC

HWMC103 MCB 1 cực-3A-6kA Trắng China                79,000 12

2 HWMC106 MCB 1 cực-6A-6kA Trắng China                79,000 12

3 HWMC110 MCB 1 cực-10A-6kA Trắng China                79,000 12

4 HWMC116 MCB 1 cực-16A-6kA Trắng China                79,000 12

5 HWMC120 MCB 1 cực-20A-6kA Trắng China                79,000 12

6 HWMC125 MCB 1 cực-25A-6kA Trắng China                79,000 12

7 HWMC132 MCB 1 cực-32A-6kA Trắng China                79,000 12

8 HWMC140 MCB 1 cực-40A-6kA Trắng China                79,000 12

9 HWMC150 MCB 1 cực-50A-6kA Trắng China              148,000 12

10 HWMC163 MCB 1 cực-63A-6kA Trắng China              148,000 12

11

MCB 2 CỰC

HWMC203 MCB 2 cực-3A-6kA Trắng China              220,000 6

12 HWMC206 MCB 2 cực-6A-6kA Trắng China              220,000 6

13 HWMC210 MCB 2 cực-10A-6kA Trắng China              220,000 6

14 HWMC216 MCB 2 cực-16A-6kA Trắng China              220,000 6

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN HONEYWELL

 Thiết bị điện Đặng Gia Phát hiện là nhà phân thiết bị điện HONEYWELL tại khu vực TP. HCM. Quý khách cần Báo giá thiết 
bị HONEYWELL vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết giá bán sản phẩm HONEYWELL tốt nhất trên thị trường 

trong khu vực. 

Giá Catalogue
(có VAT)

Quy chuẩn đóng 
hộp

 (Số lượng/hộp)
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STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất xứ
Giá Catalogue

(có VAT)

Quy chuẩn đóng 
hộp

 (Số lượng/hộp)

15

MCB 2 CỰC

HWMC220 MCB 2 cực-20A-6kA Trắng China              220,000 6

16 HWMC225 MCB 2 cực-25A-6kA Trắng China              220,000 6

17 HWMC232 MCB 2 cực-32A-6kA Trắng China              220,000 6



0070C0THIẾT BỊ ĐIỆN FF0000HONEYWELL- MCB RCD

STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất xứ
Giá Catalogue

(có VAT)

Quy chuẩn đóng 
hộp

 (Số lượng/hộp)

18

MCB 2 CỰC

HWMC240 MCB 2 cực-40A-6kA Trắng China              220,000 6

19 HWMC250 MCB 2 cực-50A-6kA Trắng China              300,000 6

20 HWMC263 MCB 2 cực-63A-6kA Trắng China              300,000 6

20

MCB 3 CỰC

HWMC303 MCB 3 cực-3A-6kA Trắng China              360,000 4

21 HWMC306 MCB 3 cực-6A-6kA Trắng China              360,000 4

22 HWMC310 MCB 3 cực-10A-6kA Trắng China              360,000 4

23 HWMC316 MCB 3 cực-16A-6kA Trắng China              360,000 4

24 HWMC320 MCB 3 cực-20A-6kA Trắng China              360,000 4

25 HWMC325 MCB 3 cực-25A-6kA Trắng China              360,000 4

26 HWMC332 MCB 3 cực-32A-6kA Trắng China              360,000 4

27 HWMC340 MCB 3 cực-40A-6kA Trắng China              360,000 4

28 HWMC350 MCB 3 cực-50A-6kA Trắng China              480,000 4

29 HWMC363 MCB 3 cực-63A-6kA Trắng China              480,000 4

29

MCB 4 CỰC

HWMC403 MCB 4 cực-3A-6kA Trắng China              500,000 3

30 HWMC406 MCB 4 cực-6A-6kA Trắng China              500,000 3

31 HWMC410 MCB 4 cực-10A-6kA Trắng China              500,000 3

32 HWMC416 MCB 4 cực-16A-6kA Trắng China              500,000 3

33 HWMC420 MCB 4 cực-20A-6kA Trắng China              500,000 3



0070C0THIẾT BỊ ĐIỆN FF0000HONEYWELL- MCB RCD

STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất xứ
Giá Catalogue

(có VAT)

Quy chuẩn đóng 
hộp

 (Số lượng/hộp)

34

MCB 4 CỰC

HWMC425 MCB 4 cực-25A-6kA Trắng China              500,000 3

35 HWMC432 MCB 4 cực-32A-6kA Trắng China              500,000 3

36 HWMC440 MCB 4 cực-40A-6kA Trắng China              500,000 3

37 HWMC450 MCB 4 cực-50A-6kA Trắng China              680,000 3

38 HWMC463 MCB 4 cực-63A-6kA Trắng China              680,000 3



0070C0THIẾT BỊ ĐIỆN FF0000HONEYWELL- MCB RCD

STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất xứ
Giá Catalogue

(có VAT)

Quy chuẩn đóng 
hộp

 (Số lượng/hộp)

III. RCD 2 CỰC, 4 CỰC:

1

RCD 2 CỰC

HWL22530 RCD 2 cực-25A-30mA Trắng China              579,000 1

2 HWL24030 RCD 2 cực-40A-30mA Trắng China              579,000 1

3 HWL26330 RCD 2 cực-63A-30mA Trắng China              650,000 1

4 HWL2251H RCB 2 cực-25A-100mA Trắng China              750,000 1

5 HWL2401H RCD 2 cực-40A-100mA Trắng China              750,000 1

6 HWL2631H RCD 2 cực-63A-100mA Trắng China              750,000 1

7 HWL2253H RCD 2 cực-25A-300mA Trắng China              750,000 1

8 HWL2403H RCD 2 cực-40A-300mA Trắng China              750,000 1

9 HWL2633H RCD 2 cực-63A-300mA Trắng China              750,000 1

10

RCD 4 CỰC

HWL42530 RCB 4 cực-25A-30mA Trắng China              800,000 1

11 HWL44030 RCD 4 cực-40A-30mA Trắng China              860,000 1

12 HWL46330 RCD 4 cực-63A-30mA Trắng China           1,150,000 1

13 HWL4251H RCB 4 cực-25A-100mA Trắng China           1,380,000 1

14 HWL4401H RCD 4 cực-40A-100mA Trắng China           1,380,000 1

15 HWL4631H RCD 4 cực-63A-100mA Trắng China           1,380,000 1

16 HWL4253H RCD 4 cực-25A-300mA Trắng China           1,380,000 1

17 HWL4403H RCD 4 cực-40A-300mA Trắng China           1,380,000 1

18 HWL4633H RCD 4 cực-63A-300mA Trắng China           1,140,000 1

 - Bảng báo giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%.



0070C0THIẾT BỊ ĐIỆN FF0000HONEYWELL- MCB RCD

STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất xứ
Giá Catalogue

(có VAT)

Quy chuẩn đóng 
hộp

 (Số lượng/hộp)

 - Chúng tôi có chính sách giá đặc biệt cho đơn hàng với số lượng nhiều / nhiều mặt hàng.

 - Bảo hành kể từ ngày công ty  giao hàng : 12 tháng

 - Giao hàng đến tận nơi trong phạm vi nội thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: (028) 3731 3963 - (028) 3728 0609



0070C0THIẾT BỊ ĐIỆN FF0000HONEYWELL - DÒNG R-SERIES

STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất Xứ

I. DÒNG R-SERIES - MÀU WHITE

1 R4781W1WHI 1 Công tắc 1 chiều 16Ampe Trắng Malaysia 52,000

2 R4782W1WHI 2 Công tắc 1 chiều 16Ampe Trắng Malaysia 72,000

3 R4783W1WHI 3 Công tắc 1 chiều 16Ampe Trắng Malaysia 99,000

4 R4784W1WHI 4 Công tắc 1 chiều 16Ampe Trắng Malaysia 200,000

5 R4781WHI 1 Công tắc 2 chiều 16Ampe Trắng Malaysia 55,000

6 R4782WHI 2 Công tắc 2 chiều 16Ampe Trắng Malaysia 91,000

7 R4783WHI 3 Công tắc 2 chiều 16Ampe Trắng Malaysia 136,000

8 R4784WHI 4 Công tắc 2 chiều 16Ampe Trắng Malaysia 165,000

9 R4778WHI Trắng Malaysia 145,000

10 R4785WHI 1 Công tắc trung gian 16Ampe Trắng China 185,000

11 R4779WHI Trắng Malaysia 250,000

12 R4780WHI Trắng Malaysia 340,000

13 R4787NWHI Trắng China 140,000

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN HONEYWELL
       Thiết bị điện Đặng Gia Phát hiện là nhà phân thiết bị điện HONEYWELL tại khu vực TP. HCM. Quý khách cần 
Báo giá thiết bị HONEYWELL vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết giá bán sản phẩm HONEYWELL tốt 

nhất trên thị trường trong khu vực. 

Giá Catalogue
(Có VAT)

 CÔNG 
TẮC 

1 Công tắc 1 chiều 16Ampe, dạng nhấn 
thả

2 Công tắc 1 chiều 16Ampe, dạng nhấn 
thả

3 Công tắc 1 chiều 16Ampe, dạng nhấn 
thả

1 Công tắc 1 chiều, 2 cực. 20A có đèn 
Neon
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STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất Xứ
Giá Catalogue

(Có VAT)

14 R4725WHI Trắng China 299,000

15 R4787NWHWHI Trắng China 179,000

16 R4788WHI Trắng China 260,000

17 R4778PWHI Nút nhấn chuông 16A hiển thị "PRESS" Trắng Malaysia 145,000

18 R4778BWHI Trắng Malaysia 65,000

19

DIMMER

R1512WHI Dimmer điều chỉnh đèn 600W Trắng China 390,000

20 R1535WHI Dimmer điều chỉnh đèn 1000W Trắng China 600,000

21 R8601WHI Dimmer điều chỉnh tốc độ quạt 200VA Trắng China 240,000

22

Ổ CẮM

R2757WHI Ổ cắm đơn 13A có công tắc Trắng China 105,000

23 R2747WHI Ổ cắm đôi 13A có công tắc Trắng China 180,000

24 R2657WHI Trắng China 115,000

25 R780WHI Ổ cắm đơn 13A không công tắc Trắng China 80,000

26 R781WHI Ổ cắm đôi 13A không công tắc Trắng China 130,000

27 R2893WHI Ổ cắm đơn 15A có công tắc Trắng China 125,000

28 R8155WHI Ổ cắm đơn 2 chấu có công tắc Trắng China 72,000

29 R4151WHI Ổ cắm đơn chuẩn Đức Trắng China 110,000

 CÔNG 
TẮC 

1 Công tắc 2 chiều, 2 cực, 20A có đèn 
Neon

1 Công tắc 1 chiều, 2 cực, 20A có đèn 
Neon, có chữ "Water Heater"

 CÔNG 
TẮC 

2 Công tắc 1 chiều, 2 cực,  20A có đèn 
Neon

Nút nhấn chuông 16A biểu tượng 
"Chuông"

Ổ cắm đơn 13A có công tắc và đèn hiển 
thị
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STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất Xứ
Giá Catalogue

(Có VAT)

30

Ổ CẮM

R4152WHI Ổ cắm đôi chuẩn Đức Trắng China 195,000

31 R2835WHI Ổ cắm đơn đa năng có công tắc Trắng China 150,000

32 R4158WHI Ổ cắm đôi 3 chấu Trắng China 145,000

33

MẶT CHE 

R11HWHI Mặt che 1 Gang Trắng China 16,000

34 R21HWHI Mặt che 2 Gang Trắng China 29,000

35 R31HWHI Mặt che 3 Gang Trắng China 25,000

36 R41HWHI Mặt che 4 Gang Trắng China 69,000

37

CẦU CHÌ

R1070WHI Trắng China 180,000

38 R1072WHI Trắng China 190,000

39 R1090WHI Bộ kết nối 25A Trắng China 85,000

40 R1091WHI Bộ kết nối cầu chì 13A Trắng China 150,000

41 R1092WHI Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon Trắng China 180,000

42 R4327WHI Trắng Malaysia 285,000

43 R4328WHI Trắng Malaysia 315,000

44 R4330WHI Trắng Malaysia 185,000

45 R4331WHI Trắng Malaysia 220,000

46 R4324WHI Công tắc thẻ từ Trắng China 820,000

Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu 
chì và đèn neon hiển thị

Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu 
chì 

THIẾT BỊ 
CHO 

KHÁCH 
SẠN

Nút dọn phòng và đừng làm phiền đặt 
trong phòng

Nút nhấn chuông kết hợp hiển thị đèn 
"dọn phòng" hoặc "đừng làm phiền"

Nút nhấn bên "Đừng làm phiền" có đèn 
hiển thị đặt trong phòng

Nút nhấn chuông kết hợp đèn hiển thị 
"Đừng làm phiền" đặt bên ngoài
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47 RX5837WHI 2 ổ USB Trắng Indonesia 1,399,000

48 R702WHI Ổ cắm dao cạo râu Trắng China 1,100,000

49 R3527WHI Kết nối TV/FM Trắng China 1,050,000

50 R3529WHI Kết nối cáp TV Trắng China 62,000

51 RX5858WHI Kết nối tivi 2 modules Trắng China 80,000

52 RX5851WHI Kết nối tivi 1 Module Trắng Malaysia 265,000

53 RX5452WHI Mặt trống 1 Module Trắng China 7,000

54 RX5887WHI Ổ điện thoại RJ11 Trắng Malaysia 120,000

55 RX5846WHI Ổ mạng LAN Cate6 RJ45 Trắng Malaysia 225,000

56 R5450WHI Mặt che 1 Module Trắng China 41,000

57 R5451WHI Mặt che 2 Modules Trắng China 45,000

58 R5452WHI Mặt che 4 Modules Trắng China 55,000

59 R3827WHI Mặt trống 1 gang Trắng China 35,000

60 R3828WHI Mặt trống 2 gang Trắng China 55,000

61 R5216WHI Cầu dao 50A 2 cực có hiển thị đèn Neon Trắng Malaysia 400,000

II. DÒNG R-SERIES - MÀU BẠC TITAN

1 R4781W1STT 1 Công tắc 1 chiều 16Ampe Malaysia 190,000

2 R4782W1STT 2 Công tắc 1 chiều 16Ampe Malaysia 290,000

THIẾT BỊ 
CHO 

KHÁCH 
SẠN

KẾT NỐI 
TIVI, 
ĐIỆN 

THOẠI, 
MẠNG 

LAN

KẾT NỐI 
TIVI, 
ĐIỆN 

THOẠI, 
MẠNG 

LAN

 CÔNG 
TẮC 

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN
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3 R4783W1STT 3 Công tắc 1 chiều 16Ampe Malaysia 360,000

4 R4784W1STT 4 Công tắc 1 chiều 16Ampe Malaysia 460,000

5 R4781STT 1 Công tắc 2 chiều 16Ampe Malaysia 200,000

6 R4782STT 2 Công tắc 2 chiều 16Ampe Malaysia 320,000

7 R4783STT 3 Công tắc 2 chiều 16Ampe Malaysia 410,000

8 R4784STT 4 Công tắc 2 chiều 16Ampe Malaysia 530,000

9 R4778STT Malaysia 200,000

10 R4785STT 1 Công tắc trung gian 16Ampe China 180,000

11 R4779STT Malaysia 300,000

12 R4780STT Malaysia 390,000

13 R4787NSTT China 220,000

14 R4725STT China 280,000

15 R4787NWHSTT China 230,000

16 R4788STT China 290,000

17 R4778PSTT Nút nhấn chuông 16A hiển thị "PRESS" Malaysia 210,000

18 R4778BSTT Malaysia 210,000

19

DIMMER

R1512STT Dimmer điều chỉnh đèn 600W China 480,000

 CÔNG 
TẮC 

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

 CÔNG 
TẮC 

BẠC 
TITAN

1 Công tắc 1 chiều 16Ampe, dạng nhấn 
thả

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

2 Công tắc 1 chiều 16Ampe, dạng nhấn 
thả

BẠC 
TITAN

3 Công tắc 1 chiều 16Ampe, dạng nhấn 
thả

BẠC 
TITAN

1 Công tắc 1 chiều, 2 cực. 20A có đèn 
Neon

BẠC 
TITAN

1 Công tắc 2 chiều, 2 cực, 20A có đèn 
Neon

BẠC 
TITAN

1 Công tắc 1 chiều, 2 cực, 20A có đèn 
Neon, có chữ "Water Heater"

BẠC 
TITAN

2 Công tắc 1 chiều, 2 cực,  20A có đèn 
Neon

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

Nút nhấn chuông 16A biểu tượng 
"Chuông"

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN
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20 DIMMER R1535STT Dimmer điều chỉnh đèn 1000W China 540,000

21 R8601STT Dimmer điều chỉnh tốc độ quạt 200VA China 430,000

22

Ổ CẮM

R2757STT Ổ cắm đơn 13A có công tắc China 130,000

23 R2747STT Ổ cắm đôi 13A có công tắc China 230,000

24 R2657STT China 140,000

27 R2893STT Ổ cắm đơn 15A có công tắc China 150,000

28

Ổ CẮM

R8155STT Ổ cắm đơn 2 chấu có công tắc China 135,000

29 R4151STT Ổ cắm đơn chuẩn Đức China 130,000

30 R4152STT Ổ cắm đôi chuẩn Đức China 230,000

31 R2835STT Ổ cắm đơn đa năng có công tắc China 170,000

32 R4158STT Ổ cắm đôi 3 chấu China 150,000

33

MẶT CHE 

R11HSTT Mặt che 1 Gang China 36,000

34 R21HSTT Mặt che 2 Gang China 65,000

35 R31HSTT Mặt che 3 Gang China 80,000

36 R41HSTT Mặt che 4 Gang China 140,000

37

CẦU CHÌ

R1070STT China 190,000

38 R1072STT China 210,000

39 R1090STT Bộ kết nối 25A China 110,000

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

Ổ cắm đơn 13A có công tắc và đèn hiển 
thị

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu 
chì và đèn neon hiển thị

BẠC 
TITAN

Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu 
chì 

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN
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40

CẦU CHÌ

R1091STT Bộ kết nối cầu chì 13A China 170,000

41 R1092STT Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon China 190,000

42 R4327STT Malaysia 400,000

43 R4328STT Malaysia 300,000

44 R4330STT Malaysia 240,000

45 R4331STT Malaysia 290,000

47 RX5837STT 2 ổ USB Indonesia 2,000,000

48 R702STT Ổ cắm dao cạo râu China 1,220,000

49 R3527STT Kết nối TV/FM China 1,280,000

50 R3529STT Kết nối cáp TV China 100,000

51 RX5858STT Kết nối tivi 2 modules China 130,000

53 RX5452STT Mặt trống 1 Module China 20,000

54 RX5887STT Ổ điện thoại RJ11 Malaysia 110,000

55 RX5846STT Ổ mạng LAN Cate6 RJ45 Malaysia 150,000

56 R5450STT Mặt che 1 Module China 90,000

57 R5451STT Mặt che 2 Modules China 85,000

58 R5452STT Mặt che 4 Modules China 130,000

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

THIẾT BỊ 
CHO 

KHÁCH 
SẠN

Nút dọn phòng và đừng làm phiền đặt 
trong phòng

BẠC 
TITAN

Nút nhấn chuông kết hợp hiển thị đèn 
"dọn phòng" hoặc "đừng làm phiền"

BẠC 
TITAN

Nút nhấn bên trong "Đừng làm phiền" có 
đèn hiển thị đặt trong phòng

BẠC 
TITAN

Nút nhấn chuông kết hợp đèn hiển thị 
"Đừng làm phiền" đặt bên ngoài

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

KẾT NỐI 
TIVI, 
ĐIỆN 

THOẠI, 
MẠNG 

LAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN
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59 R3827STT Mặt trống 1 gang China 75,000

60 R3828STT Mặt trống 2 gang China 130,000

61 R5216STT Cầu dao 50A 2 cực có hiển thị đèn Neon Malaysia 420,000

III. DÒNG R-SERIES - MÀU GOLD

1 R4781W1CGL 1 Công tắc 1 chiều 16Ampe GOLD Malaysia 240,000

2 R4782W1CGL 2 Công tắc 1 chiều 16Ampe GOLD Malaysia 330,000

3 R4783W1CGL 3 Công tắc 1 chiều 16Ampe GOLD Malaysia 430,000

4 R4784W1CGL 4 Công tắc 1 chiều 16Ampe GOLD Malaysia 530,000

5 R4781CGL 1 Công tắc 2 chiều 16Ampe GOLD Malaysia 260,000

6 R4782CGL 2 Công tắc 2 chiều 16Ampe GOLD Malaysia 370,000

7 R4783CGL 3 Công tắc 2 chiều 16Ampe GOLD Malaysia 480,000

8 R4784CGL 4 Công tắc 2 chiều 16Ampe GOLD Malaysia 600,000

9 R4778CGL GOLD Malaysia 250,000

10 R4785CGL 1 Công tắc trung gian 16Ampe GOLD China 180,000

11 R4779CGL GOLD Malaysia 360,000

12 R4780CGL GOLD Malaysia 450,000

13 R4787NCGL GOLD China 220,000

14 R4725CGL GOLD China 270,000

KẾT NỐI 
TIVI, 
ĐIỆN 

THOẠI, 
MẠNG 

LAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

 CÔNG 
TẮC 

 CÔNG 
TẮC 

1 Công tắc 1 chiều 16Ampe, dạng nhấn 
thả

2 Công tắc 1 chiều 16Ampe, dạng nhấn 
thả

3 Công tắc 1 chiều 16Ampe, dạng nhấn 
thả

1 Công tắc 1 chiều, 2 cực. 20A có đèn 
Neon

1 Công tắc 2 chiều, 2 cực, 20A có đèn 
Neon
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15 R4787NWHCGL GOLD China 220,000

16 R4788CGL GOLD China 280,000

17 R4778PCGL Nút nhấn chuông 16A hiển thị "PRESS" GOLD Malaysia 260,000

18 R4778BCGL GOLD Malaysia 260,000

19

DIMMER

R1512CGL Dimmer điều chỉnh đèn 600W GOLD China 480,000

20 R1535CGL Dimmer điều chỉnh đèn 1000W GOLD China 540,000

21 R8601CGL Dimmer điều chỉnh tốc độ quạt 200VA GOLD China 430,000

22

Ổ CẮM

R2757CGL Ổ cắm đơn 13A có công tắc GOLD China 130,000

23 R2747CGL Ổ cắm đôi 13A có công tắc GOLD China 230,000

24 R2657CGL GOLD China 140,000

25

Ổ CẮM

R2893CGL Ổ cắm đơn 15A có công tắc GOLD China 150,000

26 R8155CGL Ổ cắm đơn 2 chấu có công tắc GOLD China 140,000

27 R4151CGL Ổ cắm đơn chuẩn Đức GOLD China 130,000

28 R4152CGL Ổ cắm đôi chuẩn Đức GOLD China 230,000

29 R2835CGL Ổ cắm đơn đa năng có công tắc GOLD China 170,000

30 R4158CGL Ổ cắm đôi 3 chấu GOLD China 150,000

31

MẶT CHE 

R11HCGL Mặt che 1 Gang GOLD China 35,000

 CÔNG 
TẮC 

1 Công tắc 1 chiều, 2 cực, 20A có đèn 
Neon, có chữ "Water Heater"

2 Công tắc 1 chiều, 2 cực,  20A có đèn 
Neon

Nút nhấn chuông 16A biểu tượng 
"Chuông"

Ổ cắm đơn 13A có công tắc và đèn hiển 
thị
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32

MẶT CHE 

R21HCGL Mặt che 2 Gang GOLD China 65,000

33 R31HCGL Mặt che 3 Gang GOLD China 80,000

34 R41HCGL Mặt che 4 Gang GOLD China 140,000

35

CẦU CHÌ

R1070CGL GOLD China 190,000

36 R1072CGL GOLD China 210,000

37 R1090CGL Bộ kết nối 25A GOLD China 110,000

38 R1091CGL Bộ kết nối cầu chì 13A GOLD China 160,000

39 R1092CGL Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon GOLD China 190,000

40 R4327CGL GOLD Malaysia 440,000

41 R4328CGL GOLD Malaysia 350,000

42 R4330CGL GOLD Malaysia 290,000

43 R4331CGL GOLD Malaysia 340,000

44 RX5837CGL 2 ổ USB GOLD Indonesia 2,000,000

45 R702CGL Ổ cắm dao cạo râu GOLD China 1,220,000

46 R3527CGL Kết nối TV/FM GOLD China 950,000

47 R3529CGL Kết nối cáp TV GOLD China 100,000

48 RX5858CGL Kết nối tivi 2 modules GOLD China 130,000

49 RX5452CGL Mặt trống 1 Module GOLD China 20,000

Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu 
chì và đèn neon hiển thị

Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu 
chì 

THIẾT BỊ 
CHO 

KHÁCH 
SẠN

Nút dọn phòng và đừng làm phiền đặt 
trong phòng

Nút nhấn chuông kết hợp hiển thị đèn 
"dọn phòng" hoặc "đừng làm phiền"

Nút nhấn bên "Đừng làm phiền" có đèn 
hiển thị đặt trong phòng

Nút nhấn chuông kết hợp đèn hiển thị 
"Đừng làm phiền" đặt bên ngoài

THIẾT BỊ 
CHO 

KHÁCH 
SẠN

KẾT NỐI 
TIVI, 
ĐIỆN 

THOẠI, 
MẠNG 

LAN
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50  RX5887CGL Ổ điện thoại RJ11 GOLD Malaysia 110,000

51 RX5846CGL Ổ mạng LAN Cate6 RJ45 GOLD Malaysia 150,000

52 R5450CGL Mặt che 1 Module GOLD China 90,000

53 R5451CGL Mặt che 2 Modules GOLD China 85,000

54 R5452CGL Mặt che 4 Modules GOLD China 130,000

55 R3827CGL Mặt trống 1 gang GOLD China 75,000

56 R3828CGL Mặt trống 2 gang GOLD China 130,000

61 R5216CGL Cầu dao 50A 2 cực có hiển thị đèn Neon GOLD Malaysia 420,000 

IV. DÒNG R-SERIES - MÀU BLACK

1 R4781W1GPH 1 Công tắc 1 chiều 16Ampe BLACK Malaysia 190,000

2 R4782W1GPH 2 Công tắc 1 chiều 16Ampe BLACK Malaysia 290,000

3 R4783W1GPH 3 Công tắc 1 chiều 16Ampe BLACK Malaysia 360,000

4 R4784W1GPH 4 Công tắc 1 chiều 16Ampe BLACK Malaysia 460,000

5 R4781GPH 1 Công tắc 2 chiều 16Ampe BLACK Malaysia 200,000

6 R4782GPH 2 Công tắc 2 chiều 16Ampe BLACK Malaysia 320,000

7 R4783GPH 3 Công tắc 2 chiều 16Ampe BLACK Malaysia 410,000

8 R4784GPH 4 Công tắc 2 chiều 16Ampe BLACK Malaysia 530,000

9 R4778GPH BLACK Malaysia 200,000

KẾT NỐI 
TIVI, 
ĐIỆN 

THOẠI, 
MẠNG 

LAN

 CÔNG 
TẮC 

 CÔNG 
TẮC 

1 Công tắc 1 chiều 16Ampe, dạng nhấn 
thả
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10 R4785GPH 1 Công tắc trung gian 16Ampe BLACK China 180,000

11 R4779GPH BLACK Malaysia 310,000

12 R4780GPH BLACK Malaysia 390,000

13 R4787NGPH BLACK China 220,000

14 R4725GPH BLACK China 270,000

15 R4787NWHGPH BLACK China 220,000

16 R4788GPH BLACK China 280,000

17 R4778PGPH Nút nhấn chuông 16A hiển thị "PRESS" BLACK Malaysia 210,000

18 R4778BGPH BLACK Malaysia 210,000

19

DIMMER

R1512GPH Dimmer điều chỉnh đèn 600W BLACK China 480,000

20 R1535GPH Dimmer điều chỉnh đèn 1000W BLACK China 540,000

21 R8601GPH Dimmer điều chỉnh tốc độ quạt 200VA BLACK China 430,000

22

Ổ CẮM

R2757GPH Ổ cắm đơn 13A có công tắc BLACK China 130,000

23 R2747GPH Ổ cắm đôi 13A có công tắc BLACK China 230,000

24

Ổ CẮM

R2657GPH BLACK China 140,000

25 R2893GPH Ổ cắm đơn 15A có công tắc BLACK China 150,000

26 R8155GPH Ổ cắm đơn 2 chấu có công tắc BLACK China 130,000

 CÔNG 
TẮC 

2 Công tắc 1 chiều 16Ampe, dạng nhấn 
thả

3 Công tắc 1 chiều 16Ampe, dạng nhấn 
thả

1 Công tắc 1 chiều, 2 cực. 20A có đèn 
Neon

1 Công tắc 2 chiều, 2 cực, 20A có đèn 
Neon

1 Công tắc 1 chiều, 2 cực, 20A có đèn 
Neon, có chữ "Water Heater"

2 Công tắc 1 chiều, 2 cực,  20A có đèn 
Neon

Nút nhấn chuông 16A biểu tượng 
"Chuông"

Ổ cắm đơn 13A có công tắc và đèn hiển 
thị
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27 Ổ CẮM R4151GPH Ổ cắm đơn chuẩn Đức BLACK China 130,000

28 R4152GPH Ổ cắm đôi chuẩn Đức BLACK China 230,000

29 R2835GPH Ổ cắm đơn đa năng có công tắc BLACK China 150,000

30 R4158GPH Ổ cắm đôi 3 chấu BLACK China 150,000

31

MẶT CHE 

R11HGPH Mặt che 1 Gang BLACK China 35,000

32 R21HGPH Mặt che 2 Gang BLACK China 65,000

33 R31HGPH Mặt che 3 Gang BLACK China 80,000

34 R41HGPH Mặt che 4 Gang BLACK China 140,000

35

CẦU CHÌ

R1070GPH BLACK China 190,000

36 R1072GPH BLACK China 210,000

37 R1090GPH Bộ kết nối 25A BLACK China 105,000

38 R1091GPH Bộ kết nối cầu chì 13A BLACK China 160,000

39 R1092GPH Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon BLACK China 190,000

40 R4327GPH BLACK Malaysia 390,000

41 R4328GPH BLACK Malaysia 310,000

42 R4330GPH BLACK Malaysia 250,000

43 R4331GPH BLACK Malaysia 290,000

44 RX5837GPH 2 ổ USB BLACK Indonesia 2,000,000

Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu 
chì và đèn neon hiển thị

Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu 
chì 

THIẾT BỊ 
CHO 

KHÁCH 
SẠN

Nút dọn phòng và đừng làm phiền đặt 
trong phòng

Nút nhấn chuông kết hợp hiển thị đèn 
"dọn phòng" hoặc "đừng làm phiền"

Nút nhấn bên "Đừng làm phiền" có đèn 
hiển thị đặt trong phòng

THIẾT BỊ 
CHO 

KHÁCH 
SẠN

Nút nhấn chuông kết hợp đèn hiển thị 
"Đừng làm phiền" đặt bên ngoài



0070C0THIẾT BỊ ĐIỆN FF0000HONEYWELL - DÒNG R-SERIES

STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất Xứ
Giá Catalogue

(Có VAT)

45 R702GPH Ổ cắm dao cạo râu BLACK China 1,220,000

46 R3527GPH Kết nối TV/FM BLACK China 950,000

47 R3529GPH Kết nối cáp TV BLACK China 100,000

48 RX5858GPH Kết nối tivi 2 modules BLACK China 130,000

49 RX5452GPH Mặt trống 1 Module BLACK China 20,000

50 RX5887GPH Ổ điện thoại RJ11 BLACK Malaysia 110,000

51 RX5846GPH Ổ mạng LAN Cate6 RJ45 BLACK Malaysia 150,000

52 R5450GPH Mặt che 1 Module BLACK China 90,000

53 R5451GPH Mặt che 2 Modules BLACK China 85,000

54 R5452GPH Mặt che 4 Modules BLACK China 130,000

55 R3827GPH Mặt trống 1 gang BLACK China 75,000

56 R3828GPH Mặt trống 2 gang BLACK China 130,000

57 R5216GPH Cầu dao 50A 2 cực có hiển thị đèn Neon BLACK Malaysia 420,000

 - Bảng báo giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%.

 - Chúng tôi có chính sách giá đặc biệt cho đơn hàng với số lượng nhiều / nhiều mặt hàng.

 - Bảo hành kể từ ngày công ty giao hàng : 12 tháng

 - Giao hàng đến tận nơi trong phạm vi nội thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: (028) 3731 3963 - (028) 3728 0609

THIẾT BỊ 
CHO 

KHÁCH 
SẠN

KẾT NỐI 
TIVI, 
ĐIỆN 

THOẠI, 
MẠNG 

LAN



0070C0THIẾT BỊ ĐIỆN FF0000HONEYWELL - DÒNG PRANA

STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất Xứ

I. DÒNG PRANA - MÀU WHITE (TRẮNG):

1 P63911WHI Trắng China                 95,000 

2 P63911NWHI Trắng China               170,000 

3 P63921WHI Trắng China               145,000 

4 P63921NWHI Trắng China               270,000 

5 P63931WHI Trắng China               195,000 

6 P63931NWHI Trắng China               340,000 

7 P63912WHI Trắng China               115,000 

8 P63912NWHI Trắng China               215,000 

9 P63922WHI Trắng China               170,000 

10 P63922NWHI Trắng China               250,000 

11 P63932WHI Trắng China               225,000 

12 P63932NWHI Trắng China               350,000 

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN HONEYWELL
  Thiết bị điện Đặng Gia Phát hiện là nhà phân thiết bị điện HONEYWELL tại khu vực TP. HCM. Quý khách cần 
Báo giá thiết bị HONEYWELL vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết giá bán sản phẩm HONEYWELL 

tốt nhất trên thị trường trong khu vực. 

Giá Catalogue 
(có VAT)

 CÔNG 
TẮC 

1 Công tắc 1 chiều 16A
Hiển thị Dạ Quang

1 Công tắc 1 chiều 16A
Hiển thị LED

2 Công tắc 1 chiều 16A
Hiển thị dạ quang

2 Công tắc 1 chiều 16A
Hiển thị LED

3 Công tắc 1 chiều 16A
Hiển thị dạ quang

3 Công tắc 1 chiều 16A
Hiển thị LED

1 Công tắc 2 chiều 16A
Hiển thị dạ quang

1 Công tắc 2 chiều 16A
Hiển thị LED

2 Công tắc 2 chiều 16A
Hiển thị dạ quang

2 Công tắc 2 chiều 16A
Hiển thị LED

3 Công tắc 2 chiều 16A
Hiển thị dạ quang

3 Công tắc 2 chiều 16A
Hiển thị LED



0070C0THIẾT BỊ ĐIỆN FF0000HONEYWELL - DÒNG PRANA

STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất Xứ
Giá Catalogue 

(có VAT)

13 P63981BWHI Trắng China               150,000 

14 P63923WHWHI Trắng China               190,000 

15 P63921DNDWHI Trắng China               395,000 

16 P63981DNDWHI Trắng China               435,000 

17 P63324WHI Công tắc thẻ Trắng China               805,000 

18 P63610WHI Ổ cắm dao cạo râu Trắng China            1,300,000 

19 P63070WHI Trắng China               430,000 

20 P63090WHI Kết nối cầu chì 25A Trắng China               200,000 

21

Ổ CẮM

PX2999WHI Ổ cắm đơn 3 chấu 16A Trắng China                 60,000 

22 PX5838WHI Ổ cắm đa năng 16A Trắng China               310,000 

23 P63757WHI Ổ cắm đơn 3 chấu 13A + Công tắc Trắng China               200,000 

24 P63747WHI Trắng China               380,000 

25 P63780WHI Trắng China               120,000 

26 P63781WHI Trắng China               170,000 

27 P63817WHI 1 cổng cắm điện thoại RJ11 Trắng China               165,000 

28 P63527WHI 2 cổng cắm điện thoại RJ11 Trắng China               255,000 

 CÔNG 
TẮC 

Công tắc chuông
1 chiều 16A

Công tắc báo"WATER HEATER"
1 chiều 20A

 CÔNG 
TẮC 

2 Công tắc 2 chiều "Đừng làm Phiền" 
& "Dọn Phòng"

Hiển thị "Đừng làm Phiền" & "Dọn 
Phòng" công tắc chuông

Công tắc, kết nối cầu chì 13A
Hiển thị LED

Ổ cắm đôi 
13A + 2 công tắc

Ổ cắm đơn 
3 chấu 13A

Ổ cắm đôi 
3 chấu 13 A

KẾT NỐI 
TIVI - 
LAN - 
TEL - 
USB



0070C0THIẾT BỊ ĐIỆN FF0000HONEYWELL - DÒNG PRANA

STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất Xứ
Giá Catalogue 

(có VAT)

29 P63545WHI 1 Cổng cắm mạng LAN cat5e Trắng China               265,000 

30 P63555WHI 2 Cổng cắm mạng LAN cat5e Trắng China               375,000 

31 P63546WHI 1 Cổng cắm mạng LAN cat6 Trắng China               350,000 

KẾT NỐI 
TIVI - 
LAN - 
TEL - 
USB



0070C0THIẾT BỊ ĐIỆN FF0000HONEYWELL - DÒNG PRANA

STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất Xứ
Giá Catalogue 

(có VAT)

32 P63556WHI 2 Cổng cắm mạng LAN cat6 Trắng China               475,000 

33 P63563WHI Trắng China               410,000 

35 P63521WHI Ổ đơn kết nối TV Trắng China               360,000 

36 P63522WHI Ổ đôi kết nối TV Trắng China               400,000 

37 P63562WHI Ổ cắm tivi + ổ cắm mạng cat5e Trắng China               405,000 

38 P63570WHI Ổ cắm HDMI + USB Trắng China            1,010,000 

39 PX5837WHI Ổ cắm đôi USB - màu trắng Trắng China            1,500,000 

40 PX6321WHI Mặt che kết nối 2 thiết bị Trắng China               165,000 

41 PX6341WHI Mặt che kết nối 4 thiết bị Trắng China               245,000 

42 PX6351WHI Mặt che kết nối 5 thiết bị Trắng China               285,000 

43 P63827WHI Mặt che trơn 1 thiết bị Trắng China               105,000 

44 P63828WHI Mặt che trơn 2 thiết bị Trắng China               145,000 

45 PX6331WHI Mặt che kết nối 3 thiết bị màu trắng Trắng China               205,000 

46 P63451WHI Trắng China               125,000 

II. DÒNG PRANA - MÀU BẠC TITAN

1 P63911SLT China               120,000 

2 P63911NSLT China               220,000 

KẾT NỐI 
TIVI - 
LAN - 
TEL - 
USB

Cổng mạng cat5 và cổng điện thoại 
RJ11

MẶT 
CHE

Mặt che dùng cho các thiết bị module  
màu trắng 

 CÔNG 
TẮC 

1 Công tắc 1 chiều
16A
Hiển thị Dạ Quang

BẠC 
TITAN

1 Công tắc 1 chiều 16A
Hiển thị LED BẠC 

TITAN



0070C0THIẾT BỊ ĐIỆN FF0000HONEYWELL - DÒNG PRANA

STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất Xứ
Giá Catalogue 

(có VAT)

3 P63921SLT China               170,000 

4 P63921NSLT China               350,000 

5 P63931SLT China               260,000 

6 P63931NSLT China               500,000 

7 P63912SLT China               130,000 

8 P63912NSLT China               250,000 

9 P63922SLT China               250,000 

10 P63922NSLT China               380,000 

11 P63932SLT China               340,000 

12 P63932NSLT China               550,000 

13 P63981BSLT China               180,000 

14 P63923WHSLT China               320,000 

15 P63921DNDSLT China               420,000 

16 P63981DNDSLT China               610,000 

17 P63324SLT Công tắc thẻ China            1,100,000 

18 P63610SLT Ổ cắm dao cạo râu China            2,000,000 

 CÔNG 
TẮC 

2 Công tắc 1 chiều 16A
Hiển thị dạ quang

BẠC 
TITAN

 CÔNG 
TẮC 

2 Công tắc 1 chiều 16A
Hiển thị LED

BẠC 
TITAN

3 Công tắc 1 chiều 16A
Hiển thị dạ quang

BẠC 
TITAN

3 Công tắc 1 chiều 16A
Hiển thị LED

BẠC 
TITAN

1 Công tắc 2 chiều 16A
Hiển thị dạ quang

BẠC 
TITAN

1 Công tắc 2 chiều 16A
Hiển thị LED BẠC 

TITAN

2 Công tắc 2 chiều 16A
Hiển thị dạ quang BẠC 

TITAN

2 Công tắc 2 chiều 16A
Hiển thị LED

BẠC 
TITAN

3 Công tắc 2 chiều 16A
Hiển thị dạ quang

BẠC 
TITAN

3 Công tắc 2 chiều 16A
Hiển thị LED

BẠC 
TITAN

Công tắc chuông
1 chiều 16A BẠC 

TITAN

Công tắc báo"WATER HEATER"
1 chiều 20A

BẠC 
TITAN

2 Công tắc 2 chiều "Đừng làm Phiền" 
& "Dọn Phòng"

BẠC 
TITAN

Hiển thị "Đừng làm Phiền" & "Dọn 
Phòng"
Công tắc chuông

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN



0070C0THIẾT BỊ ĐIỆN FF0000HONEYWELL - DÒNG PRANA

STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất Xứ
Giá Catalogue 

(có VAT)

19 P63070SLT China               710,000 

20 P63090SLT Kết nối cầu chì 25A China               160,000 

21

Ổ CẮM

PX2999SLT China               130,000 

22 PX5838SLT Ổ cắm đa năng 16A China               400,000 

23 P63757SLT Ổ cắm đơn 3 chấu 13A + Công tắc China               180,000 

24 P63747SLT China               260,000 

25 P63780SLT China               170,000 

26 P63781SLT China               250,000 

27 P63817SLT 1 cổng cắm điện thoại RJ11 China               230,000 

28 P63527SLT 2 cổng cắm điện thoại RJ11 China               340,000 

29 P63545SLT 1 Cổng cắm mạng LAN cat5e China               340,000 

30 P63555SLT 2 Cổng cắm mạng LAN cat5e China               460,000 

31 P63546SLT 1 Cổng cắm mạng LAN cat6 China               440,000 

32 P63556SLT 2 Cổng cắm mạng LAN cat6 China               590,000 

33 P63563SLT China               550,000 

34 P63521SLT Ổ đơn kết nối TV China               590,000 

35 P63522SLT Ổ đôi kết nối TV China               670,000 

 CÔNG 
TẮC 

Công tắc, kết nối cầu chì 13A
Hiển thị LED

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

Ổ cắm đơn 3 chấu
16A

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

Ổ cắm đôi 
13A + 2 công tắc

BẠC 
TITAN

Ổ cắm đơn 
3 chấu 13A

BẠC 
TITAN

Ổ cắm đôi 
3 chấu 13 A

BẠC 
TITAN

KẾT NỐI 
TIVI - 
LAN - 
TEL - 
USB

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

Cổng mạng cat5 và cổng điện thoại 
RJ11

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN



0070C0THIẾT BỊ ĐIỆN FF0000HONEYWELL - DÒNG PRANA

STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất Xứ
Giá Catalogue 

(có VAT)

36 P63562SLT Ổ cắm tivi + ổ cắm mạng cat5e China               520,000 

37 P63570SLT Ổ cắm HDMI + USB China            1,250,000 

38 PX5837SLT Ổ cắm đôi USB - màu trắng China            1,800,000 

39 PX6321SLT Mặt che kết nối 2 thiết bị China               210,000 

40 PX6341SLT Mặt che kết nối 4 thiết bị China               290,000 

41 PX6351SLT Mặt che kết nối 5 thiết bị China               330,000 

42 P63827SLT Mặt che trơn 1 thiết bị China               150,000 

43 P63828SLT Mặt che trơn 2 thiết bị China               190,000 

44 PX6331SLT Mặt che kết nối 3 thiết bị màu trắng China               250,000 

45 P63451SLT China               170,000 

III. DÒNG PRANA - MÀU GOLD(VÀNG ĐỒNG)

1 P63911GLA GOLD China               120,000 

2 P63911NGLA GOLD China               210,000 

3 P63921GLA GOLD China               170,000 

4 P63921NGLA GOLD China               340,000 

5 P63931GLA GOLD China               260,000 

6 P63931NGLA GOLD China               500,000 

KẾT NỐI 
TIVI - 
LAN - 
TEL - 
USB

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

MẶT 
CHE

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

BẠC 
TITAN

Mặt che dùng cho các thiết bị module  
màu trắng 

BẠC 
TITAN

 CÔNG 
TẮC 

1 Công tắc 1 chiều
16A
Hiển thị Dạ Quang

1 Công tắc 1 chiều 16A
Hiển thị LED

2 Công tắc 1 chiều 16A
Hiển thị dạ quang

2 Công tắc 1 chiều 16A
Hiển thị LED

3 Công tắc 1 chiều 16A
Hiển thị dạ quang

3 Công tắc 1 chiều 16A
Hiển thị LED



0070C0THIẾT BỊ ĐIỆN FF0000HONEYWELL - DÒNG PRANA

STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất Xứ
Giá Catalogue 

(có VAT)

7 P63912GLA GOLD China               130,000 

8 P63912NGLA GOLD China               250,000 

9 P63922GLA GOLD China               250,000 

10 P63922NGLA GOLD China               380,000 

11 P63932GLA GOLD China               330,000 

12 P63932NGLA GOLD China               550,000 

13 P63981BGLA GOLD China               180,000 

14 P63923WHGLA GOLD China               310,000 

15 P63921DNDGLA GOLD China               420,000 

16 P63981DNDGLA GOLD China               610,000 

17 P63324GLA Công tắc thẻ GOLD China            1,100,000 

18 P63610GLA Ổ cắm dao cạo râu GOLD China            2,000,000 

19 P63070GLA GOLD China               710,000 

20 P63090GLA Kết nối cầu chì 25A GOLD China               160,000 

21

Ổ CẮM

PX2999GLA GOLD China               130,000 

22 PX5838GLA Ổ cắm đa năng 16A GOLD China               400,000 

 CÔNG 
TẮC 

1 Công tắc 2 chiều 16A
Hiển thị dạ quang

1 Công tắc 2 chiều 16A
Hiển thị LED

2 Công tắc 2 chiều 16A
Hiển thị dạ quang

 CÔNG 
TẮC 

2 Công tắc 2 chiều 16A
Hiển thị LED

3 Công tắc 2 chiều 16A
Hiển thị dạ quang

3 Công tắc 2 chiều 16A
Hiển thị LED

Công tắc chuông
1 chiều 16A

Công tắc báo"WATER HEATER"
1 chiều 20A

2 Công tắc 2 chiều "Đừng làm Phiền" 
& "Dọn Phòng"

Hiển thị "Đừng làm Phiền" & "Dọn 
Phòng"
Công tắc chuông

Công tắc, kết nối cầu chì 13A
Hiển thị LED

Ổ cắm đơn 3 chấu
16A



0070C0THIẾT BỊ ĐIỆN FF0000HONEYWELL - DÒNG PRANA

STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất Xứ
Giá Catalogue 

(có VAT)

23

Ổ CẮM

P63757GLA Ổ cắm đơn 3 chấu 13A + Công tắc GOLD China               180,000 

24 P63747GLA GOLD China               260,000 

25 P63780GLA GOLD China               170,000 

Ổ cắm đôi 
13A + 2 công tắc

Ổ cắm đơn 
3 chấu 13A



0070C0THIẾT BỊ ĐIỆN FF0000HONEYWELL - DÒNG PRANA

STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất Xứ
Giá Catalogue 

(có VAT)

26

Ổ CẮM

P63781GLA GOLD China               250,000 

27 P63817GLA 1 cổng cắm điện thoại RJ11 GOLD China               230,000 

28 P63527GLA 2 cổng cắm điện thoại RJ11 GOLD China               340,000 

29 P63545GLA 1 Cổng cắm mạng LAN cat5e GOLD China               340,000 

30 P63555GLA 2 Cổng cắm mạng LAN cat5e GOLD China               460,000 

31 P63546GLA 1 Cổng cắm mạng LAN cat6 GOLD China               440,000 

32 P63556GLA 2 Cổng cắm mạng LAN cat6 GOLD China               550,000 

33 P63563GLA GOLD China               550,000 

34 P63521GLA Ổ đơn kết nối TV GOLD China               590,000 

35 P63522GLA Ổ đôi kết nối TV GOLD China               670,000 

36 P63562GLA Ổ cắm tivi + ổ cắm mạng cat5e GOLD China               520,000 

37 P63570GLA Ổ cắm HDMI + USB GOLD China            1,230,000 

38 PX5837GLA Ổ cắm đôi USB - màu trắng GOLD China            1,760,000 

39 PX6321GLA Mặt che kết nối 2 thiết bị GOLD China               210,000 

40 PX6341GLA Mặt che kết nối 4 thiết bị GOLD China               300,000 

41 PX6351GLA Mặt che kết nối 5 thiết bị GOLD China               340,000 

Ổ cắm đôi 
3 chấu 13 A

KẾT NỐI 
TIVI - 
LAN - 
TEL - 
USB

Cổng mạng cat5 và cổng điện thoại 
RJ11

MẶT 
CHE



0070C0THIẾT BỊ ĐIỆN FF0000HONEYWELL - DÒNG PRANA

STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất Xứ
Giá Catalogue 

(có VAT)

42 P63827GLA Mặt che trơn 1 thiết bị GOLD China               150,000 

43 P63828GLA Mặt che trơn 2 thiết bị GOLD China               185,000 

44 PX6331GLA Mặt che kết nối 3 thiết bị màu trắng GOLD China               250,000 

45 P63451GLA GOLD China               165,000 

 - Bảng báo giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%.

 - Chúng tôi có chính sách giá đặc biệt cho đơn hàng với số lượng nhiều / nhiều mặt hàng.

 - Bảo hành kể từ ngày công ty giao hàng : 12 tháng

 - Giao hàng đến tận nơi trong phạm vi nội thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: (028) 3731 3963 - (028) 3728 0609
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CHE

Mặt che dùng cho các thiết bị module  
màu trắng 
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STT SPEC Hình Ảnh Mã sản phẩm Thông số kỹ thuật Màu Sắc Xuất Xứ

1 GWS/1 Mặt che chống nươc cho 1 thiết bị Trắng Malaysia             189,000 

2 GWS/2 Mặt che chống nươc cho 2 thiết bị Trắng Malaysia             239,000 

3 K5017 Cảm biến chuyển động 6M 6A Trắng China          1,135,000 

4 K5015 Cảm biến chuyển động 6M 6A Trắng China          2,400,000 

5 K5016 Cảm biến chuyển động 6M 6A Trắng China          1,510,000 

6 K5030F Cảm biến chuyển động 10M 10A Trắng China          3,100,000 

7 K5030SM Cảm biến chuyển động 10M 10A Trắng China          3,300,000 

8 K4030 Cảm biến sóng siêu âm 10A Trắng China          6,400,000 

9 K4031 Cảm biến sóng siêu âm 10A Trắng China          6,800,000 

10 DC917NGA Chuông điện không dây Xám China          2,649,000 

11 DC515NA Chuông điện không dây Trắng China          1,949,000 

12 DC515NGA Chuông điện không dây Xám China          1,989,000 

13 DC515NGP2A Chuông điện không dây Trắng China          2,169,000 

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN HONEYWELL
Thiết bị điện Đặng Gia Phát hiện là nhà phân thiết bị điện HONEYWELL tại khu vực TP. HCM. Quý khách cần Báo 

giá thiết bị HONEYWELL vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết giá bán sản phẩm HONEYWELL tốt nhất 
trên thị trường trong khu vực. 

Giá Catalogue
(Có VAT)

 MẶT CHE 
CHỐNG 
NƯỚC 

 CẢM BIẾN 
CHUYỂN 

ĐỘNG 

 CHUÔNG 
ĐIỆN 

KHÔNG 
DÂY 
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14 DC515NP2A Chuông điện không dây Xám China          2,169,000 

15 DC313NA Chuông điện không dây Trắng China          1,449,000 

16 DC313NGA Chuông điện không dây Xám China          1,499,000 

17 DW311S Chuông điện không dây Trắng China          1,379,000 

18 DCP311GA Nút nhấn chuông Xám China             559,000 

19 DCP511A Nút nhấn chuông Trắng China             579,000 

20 DCP511GA Nút nhấn chuông Xám China             579,000 

21

 ISOLATOR 

M4418-22 Xám China             499,000 

22 M4414-22 Xám China             739,000 

23 M4417-22 Xám China             699,000 

24 M4413-22 Xám China             949,000 

25 M4419-22 Xám China             909,000 

26 M4420-22 Xám China          1,179,000 

27 M4421-22 Xám China          1,069,000 

28 M4422-22 Xám China          1,649,000 

 - Bảng báo giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%.

 - Chúng tôi có chính sách giá đặc biệt cho đơn hàng với số lượng nhiều / nhiều mặt hàng.

 - Bảo hành kể từ ngày công ty giao hàng : 12 tháng

 - Giao hàng đến tận nơi trong phạm vi nội thành Thành phố Hồ Chí Minh.

 CHUÔNG 
ĐIỆN 

KHÔNG 
DÂY 

 CHUÔNG 
ĐIỆN 

KHÔNG 
DÂY 

Cầu dao cách ly IP66 chống nước & bụi 
2 cực 20A

Cầu dao cách ly IP66 chống nước & bụi 
4 cực 20A

Cầu dao cách ly IP66 chống nước & bụi 
2 cực 32A

Cầu dao cách ly IP66 chống nước & bụi 
4 cực 32A

Cầu dao cách ly IP66 chống nước & bụi 
2 cực 45A

Cầu dao cách ly IP66 chống nước & bụi 
4 cực 45A

Cầu dao cách ly IP66 chống nước & bụi 
2 cực 60A

Cầu dao cách ly IP66 chống nước & bụi 
4 cực 60A
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Hotline: (028) 3731 3963 - (028) 3728 0609
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